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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/Qð-UBND Bình Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
 của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020của Chính 
phủsửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 
02tháng 01 năm 2025. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2024, cụ thể: 

1.Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 91văn bản (có Phụ lục 1 kèm 
theo), bao gồm: 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2024: 81văn bản (23 Nghị 
quyết, 53 Quyết ñịnh, 05 Chỉ thị) 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01 tháng 01 năm 
2024: 10 văn bản (05 Nghị quyết, 05 Quyết ñịnh) 
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2. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 10 văn bản (có Phụ lục 2 kèm 
theo), bao gồm: 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2024: 10 văn bản (02 
Nghị quyết, 08 Quyết ñịnh) 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trước ngày 01 tháng 01 năm 
2024: 00 văn bản 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày 
ký./. 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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Phụ lục 1 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2024 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND ngày 07/01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2024: 81 văn bản 
 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 81 văn bản (23 Nghị quyết và 53 Quyết ñịnh, 05 Chỉ thị) 

1. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH) 

1.  Nghị quyết 
10/2018/NQ-
HðND ngày 

20/7/2018 

Về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và 
kinh phí hoạt ñộng ñối với lực lượng bảo 
vệ dân phố ở phường, thị trấn trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HðND ngày 07/6/2024 
của HðND tỉnh Quy ñịnh tiêu chí 
thành lập, số lượng thành viên; mức 
chi cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/7/2024 

2.  Nghị quyết  
22/2021/NQ-
HðND ngày 
10/12/2021 

Quy ñịnh số lượng và chế ñộ hỗ trợ ñối 
với Công an viên bán chuyên trách trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HðND ngày 
07/6/2024của HðND tỉnh Quy ñịnh 
tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; 
mức chi cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/7/2024 

3.  Quyết ñịnh  
41/2009/Qð-
UBNDngày 
12/6/2009 

Ban hành Quy ñịnh cơ cấu tổ chức, chế 
ñộ, trang phục, phương tiện hoạt ñộng 
của lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, 
thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
60/2024/Qð-UBND ngày 04/12/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết ñịnh 
quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương 

04/12/2024 
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4.  Quyết ñịnh  
67/2009/Qð-
UBND ngày 
23/9/2009 

Về việc sửa ñổi khoản 1, 2 ðiều 20 trong 
Quy ñịnh cơ cấu tổ chức, chế ñộ trang 
phục, phương tiện hoạt ñộng của lực 
lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn 
thuộc tỉnh Bình Dương ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 41/2009/Qð-UBND 
ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
60/2024/Qð-UBND ngày 04/12/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết ñịnh 
quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương 

04/12/2024 

5.  Quyết ñịnh  
12/2016/Qð-
UBNDngày 
02/6/2016 

 Quy ñịnh khu vực bảo vệ, cấm tập trung 
ñông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp 
ảnh trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
57/2024/Qð-UBND ngày 20/11/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy ñịnh 
khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung 
ñông người; cấm ghi âm, ghi hình, 
chụp ảnh trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/12/2024 

6.  Quyết ñịnh  
01/2021/Qð-
UBNDngày 
22/01/2021 

Ban hành Quy ñịnh về tổ chức và hoạt 
ñộng của ðội Dân phòng ở cấp xã trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh  số 
67/2024/Qð-UBND ngày 
20/12/2024Bãi bỏ Quyết ñịnh số 
01/2021/Qð-UBND ngày 
22/01/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương ban hành quy ñịnh về tổ 
chức và hoạt ñộng của ðội Dân phòng 
ở cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

2. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP) 

1.  Nghị quyết  
23/2014/NQ-
HðND ngày 

24/7/2014 

Về một số mức chi có tính chất ñặc thù 
thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân 
tại cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
27/2024/NQ-HðND ngày 
12/12/2024của HðND tỉnh Quy ñịnh 
nội dung, mức chi thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn 
tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 
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2.  Quyết ñịnh  
30/2014/Qð-
UBNDngày 
25/7/2014 

Quy ñịnh mức chi có tính chất ñặc thù 
thực hiện công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
73/2024/Qð-UBND ngày 
27/12/2024bãi bỏ một số Quyết ñịnh 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
về mức chi có tính chất ñặc thù thực 
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở và mức chi thực 
hiện công tác hòa giải ở cơ sở và mức 
chi hỗ trợ cho hội ñồng hòa giải tranh 
chấp ñất ñai cấp xã trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/01/2025 

3.  Quyết ñịnh  

14/2015/Qð-
UBND ngày 
27/4/2015 

 

 Về việc Quy ñịnh mức chi thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
73/2024/Qð-UBND ngày 
27/12/2024bãi bỏ một số Quyết ñịnh 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
về mức chi có tính chất ñặc thù thực 
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở; mức chi thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở và mức chi 
hỗ trợ cho hội ñồng hòa giải tranh 
chấp ñất ñai cấp xã trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/01/2025 

4.  Chỉ thị  
04/2010/CT-
UBND ngày 
22/12/2010 

Về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp 
luật” trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

5.  Chỉ thị  
06/2014/CT-
UBND ngày 
03/10/2014 

Về tăng cường công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 
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3. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH) 

1.  Nghị quyết  
01/2018/NQ-
HðND ngày 

13/6/2018 

Quy ñịnh về mức trích từ khoản thu hồi 
phát hiện qua công tác thanh tra ñã thực 
nộp vào ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
10/2024/NQ-HðND ngày 
24/7/2024Bãi bỏ một số Nghị quyết 
của HðND tỉnh Bình Dương 

02/8/2024 

2.  Nghị quyết  
13/2018/NQ-
HðNDngày 
30/11/2018 

Quy ñịnh kinh phí hỗ trợ hoạt ñộng của 
Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
28/2024/NQ-HðND ngày 
12/12/2024Bãi bỏ Nghị quyết số 
13/2018/NQ-HðND ngày 30/11/2018 
của HðND tỉnh quy ñịnh mức kinh phí 
hỗ trợ hoạt ñộng của Ban Thanh tra 
nhân dân cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

01/01/2025 

3.  Quyết ñịnh  
44/2006/Qð-
UBND ngày 
16/02/2006 

Về việc ban hành Quy ñịnh tạm thời về 
chế ñộ phụ cấp trách nhiệm theo nghề ñối 
với Thanh tra viên trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnhBãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

4.  Quyết ñịnh  
34/2012/Qð-
UBND ngày 
16/8/2012 

Ban hành Quy ñịnh về quy trình thanh tra 
công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư 
của các dự án trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

5.  Quyết ñịnh  
02/2016/Qð-
UBND ngày 
27/01/2016 

Ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh 
tra tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
19/2024/Qð-UBND ngày 
19/7/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạnvà cơ cấu tổ chức của Thanh tra 
tỉnh Bình Dương 
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4. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ 
NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ðUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ) 

1. Quyết ñịnh  
66/2004/Qð-

UBngày 21/6/2004 
Về việc thành lập Sở Bưu chính - Viễn 
thông tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

2. Quyết ñịnh  
29/2005/Qð-UB 
ngày 23/02/2005 

Về việc thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc 
tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

3. Quyết ñịnh  
33/2011/Qð-
UBND ngày 
30/8/2011 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

4. Quyết ñịnh  
27/2013/Qð-
UBND ngày 
25/9/2013 

Ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở và 
tương ñương Chi cục, Ban thuộc Sở, 
UBND huyện, thị xã, thành phố trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
61/2024/Qð-UBND ngày 
10/12/2024Bãi bỏ các Quyết ñịnh quy 
phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình 
Dương 

10/12/2024 

5. Quyết ñịnh 
26/2017/Qð-
UBND ngày 
13/11/2017 

Sửa ñổi một số ñiều của Quy ñịnh về tiêu 
chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng 
và tương ñương thuộc sở, ngành; trưởng 
phòng, phó trưởng phòng và tương 
ñương thuộc Chi cục, Ban thuộc sở, 
UBND huyện, thị xã, thành phố trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 27/2013/Qð-UBND ngày 
25/9/2013 của UBND tỉnh Bình Dương. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
61/2024/Qð-UBND ngày 
10/12/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ các 
Quyết ñịnh quy phạm pháp luật của 
UBND tỉnh Bình Dương 

10/12/2024 
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6 Quyết ñịnh 
31/2022/Qð-
UBND ngày 
07/10/2022 

Ban hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, 
khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
74/2024/Qð-UBND ngày 
30/12/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy ñịnh về công tác thi ñua, khen 
thưởng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

7 Quyết ñịnh 
37/2022/Qð-
UBND ngày 
24/11/2022 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức 
xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
62/2024/Qð-UBND ngày 
18/12/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy chế tuyển dụng công chức xã, 
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

01/01/2025 

5. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ) 

1.  Quyết ñịnh  
27/2017/Qð-
UBNDngày 
16/11/2017 

Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử 
dụng thẻ ñi lại của doanh nhân APEC 
thuộc tỉnh Bình Dương 

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
05/2024/Qð-UBND tỉnh ngày 
22/3/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn 
bộ Quyết ñịnh số 27/2017/Qð-UBND 
ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Bình 
Dương ban hành Quy chế về xét, cho 
phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân 
APEC thuộc tỉnh Bình Dương 

22/3/2024 

6. LĨNH VỰC ðẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ) 

1. Nghị quyết  
04/2018/NQ-
HðND ngày 

20/7/2018 

Về mức thu, chế ñộ thu, nộp và quản lý 
lệ phí ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
07/2024/NQ-HðND 24/7/2024của 
HðND tỉnh Quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp lệ phí ñăng ký kinh doanhtrên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/8/2024 

2. Quyết ñịnh  
29/1998/Qð-UB 
ngày 06/3/1998 

Về quản lý các chương trình mục tiêu 
quốc gia 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 
26/6/2024của UBND tỉnhBãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 
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3. Quyết ñịnh  
12/1999/Qð-CT 
ngày 06/02/1999 

Về việc ñiều chỉnh nội dung tại ðiều 1 
Quyết ñịnh số 29/1998/Qð-UB ngày 
06/3/1998 của UBND tỉnh về quản lý các 
chương trình mục tiêu quốc gia 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

7. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH) 

1.  Nghị quyết  
14/2021/NQ-
HðND ngày 
10/12/2021 

Quy ñịnh phân cấp thẩm quyền quản lý 
tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, 
sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
21/2024/NQ-HðND 12/12/2024 của 
HðND tỉnh Ban hành quy ñịnh về 
thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài 
sản công, thuê tài sản, khai thác và xử 
lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ, vật tiêu hao; hoạt ñộng ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn kinh phí chi thường xuyên; xử 
lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của 
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

2.  Nghị quyết  
08/2023/NQ-
HðND ngày 

26/7/2023 

Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy 
ñịnh phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản 
công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa 
chữa tài sản công của các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Bình Dương ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 14/2021/NQ-HðND ngày 
10/12/2021 của HðND tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
21/2024/NQ-HðND 12/12/2024 của 
HðND tỉnh Ban hành quy ñịnh về 
thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài 
sản công, thuê tài sản, khai thác và xử 
lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ, vật tiêu hao; hoạt ñộng ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn kinh phí chi thường xuyên; xử 
lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của 
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 
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3.  Nghị quyết  
18/2023/NQ-
HðND ngày 
01/11/2023 

Sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 1 Nghị 
quyết số 08/2023/NQ-HðND ngày 
26/7/2023 của HðND tỉnh sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh phân cấp 
thẩm quyền quản lý tài sản công; mua 
sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản 
công của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị; xử 
lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HðND ngày 10/12/2021 
của HðND tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
21/2024/NQ-HðND 12/12/2024 của 
HðND tỉnh Ban hành quy ñịnh về 
thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài 
sản công, thuê tài sản, khai thác và xử 
lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ, vật tiêu hao; hoạt ñộng ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn kinh phí chi thường xuyên; xử 
lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của 
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

4.  Quyết ñịnh  
25/2014/Qð-
UBNDngày 
22/7/2014 

VềQuy ñịnh mức tỷ lệ phần trăm ñể xác 
ñịnh ñơn giá thuê ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
64/2024/Qð-UBND ngày 
20/12/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy ñịnh mức tỷ lệ (%) ñể xác ñịnh 
ñơn giá thuê ñất; mức tỷ lệ (%) ñể tính 
tiền thuê ñất ñối với ñất xây dựng công 
trình ngầm, ñất có mặt nước trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

5.  Quyết ñịnh  
22/2019/Qð-
UBNDngày 
4/11/2019 

Quy ñịnh phân cấp thẩm quyền ban 
hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụngmáy 
móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản 
lý trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
72/2024/Qð-UBND 

27/12/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-UBND 
ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh Quy 
ñịnh phân cấp thẩm quyền ban 
hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụngmáy móc, thiết bị chuyên dùng tại 
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

01/01/2025 
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6.  Quyết ñịnh  
09/2023/Qð-
UBNDngày 
13/04/2023 

Quy ñịnh về ñơn giá bồi thường, hỗ trợ 
tài sản khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
45/2024/Qð-UBND ngày 
18/10/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy ñịnh về ñơn giá bồi thường thiệt 
hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình 
xây dựng gắn liền với ñất và quy ñịnh 
mức bồi thường chi phí di chuyển tài 
sản khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

01/5/2023 

7.  Quyết ñịnh  
35/2023/Qð-
UBNDngày 
29/9/2023 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quy 
ñịnh ñơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản 
khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dươngban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 09/2023/Qð-UBND ngày 
13/4/2023 củaUBND tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
45/2024/Qð-UBND ngày 
18/10/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy ñịnh về ñơn giá bồi thường thiệt 
hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình 
xây dựng gắn liền với ñất và quy ñịnh 
mức bồi thường chi phí di chuyển tài 
sản khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

01/5/2023 

8.  Quyết ñịnh 
49/2023/Qð-
UBND ngày 
26/12/2023 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
70/2024/Qð-UBND ngày 
27/12/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Bảng giá tính thuế tài nguyên trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

8. LĨNH VỰC THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỤC THUẾ TỈNH) 

1.  Chỉ thị  
34/2005/CT-
UBND ngày 
15/7/2005 

Về việc triển khai thực hiện các biện 
pháp xử lý nợ ñọng thuế và chống thất 
thu Ngân sách Nhà nước 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 
26/6/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 
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9. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ðÔ THỊ 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG) 

1. Quyết ñịnh  5 
 

Quy ñịnh khung giá ñể bán, cho thuê nhà ở 
xã hội do hộ gia ñình, cá nhân ñầu tư xây 
dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
59/2024/Qð-UBND ngày 29/11/2024 
của UBND tỉnh Quy ñịnh về tiêu chí ñối 
với dự án ñầu tư xây dựng nhà ở thương 
mại tại khoản 3 ðiều 83 Luật Nhà ở năm 
2023; khung giá thuê nhà ở xã hội; 
khung giá thuê nhà ở xã hội ñối với nhà 
ở xã hội do cá nhân tự ñầu tư xây dựng; 
khung giá thuê nhà lưu trú công nhân 
trong khu công nghiệp và áp dụng trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

15/12/2024 

2.  

 
 

Quyết ñịnh  20/2018/Qð-UBND 
ngày 19/7/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế 
ñộ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, 
dữ liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng sản 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
44/2024/Qð-UBND 18/10/2024của 
UBND tỉnh Quy ñịnh chi tiết một số nội 
dung về phát triển, quản lý nhà ở vàkinh 
doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/11/2024 

3.  Quyết ñịnh  
07/2022/Qð-
UBNDngày 
17/02/2022 

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận 
hành nhà chung cư trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
44/2024/Qð-UBND 18/10/2024của 
UBND tỉnh Quy ñịnh chi tiết một số nội 
dung về phát triển, quản lý nhà ở vàkinh 
doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/11/2024 

10. LĨNH VỰC ðẤT ðAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 

1.  Nghị quyết  
02/2017/NQ-
HðNDngày 
20/7/2017 

Ban hành quy ñịnh nhiệm vụ chi bảo vệ 
môi trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Dươn. 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
03/2024/NQ-HðND ngày 07/6/2024của 
HðND tỉnh Quy ñịnh nhiệm vụ chi về 
bảo vệ môi trường và chính sách hỗ 
trợcho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 
công tác bảo vệ môi trườngcấp huyện, 
cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/7/2024 
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2.  Nghị quyết  
03/2017/NQ-
HðNDngày 
20/7/2017 

Về phí bảo vệ môi trường ñối với khai 
thác khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
04/2024/NQ-HðND ngày 
07/6/2024của HðND tỉnh về mức 
thu, ñơn vị tính phí bảo vệ môi trường 
ñối với khai thác khoáng sản trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

20/7/2024 

3.  Nghị quyết  
20/2019/NQ-
HðNDngày 
12/12/2019 

Về Bảng giá các loại ñất giai ñoạn 2020 
– 2024trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HðND ngày 12/12/2024 
của HðND tỉnh Về ñiều chỉnh Bảng 
giá các loại ñất giai ñoạn 2020 - 2024 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 
20/2019/NQ-HðND ngày 12/12/2019 
của HðND tỉnh 

01/01/2025 

4.  Nghị quyết  
02/2020/NQ-
HðNDngày 
20/7/2020 

Quy ñịnh chế ñộ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường và phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số
 05/2024/NQ-HðND ngày 
07/6/2024của HðND tỉnh Quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp và quản lý 
phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường và phương án cải tạo, 
phục hồi môi trườngtrên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/5/2024 

5.  Quyết ñịnh  
37/2014/Qð-UBND 

ngày 09/10/2014 

Về việc Quy ñịnh hạn mức giao ñất ở, hạn 
mức công nhận quyền sử dụng ñất ở trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 36/2024/Qð-
UBND ngày 18/10/2024 và Quyết ñịnh số 
41/2024/Qð-UBND ngày 18/10/2024của 
UBND tỉnhQuy ñịnh về hạn mức giao ñất 
ở cho cá nhân tại nông thôn, ñô thị trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết ñịnh 
số 41/2024/Qð-UBND ngày 18/10/2024 
Quy ñịnh hạn mức công nhận ñất ở ñối 
với trường hợp sử dụng ñất trước ngày 
18 tháng 12 năm 1980 và từ ngày 18 
tháng 12 năm 1980 ñến trước ngày 15 
tháng 10 năm 1993 trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/11/2024 
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6.  Quyết ñịnh  
19/2017/Qð-
UBND ngày 
21/8/2017 

Về việc Quy ñịnh về phí bảo vệ môi 
trường ñối với khai thác khoáng sản trên 
ñịa bàn tỉnh Bình  Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
50/2024/Qð-UBND ngày 14/11/2024 
của HðND tỉnhBãi bỏ toàn bộ Quyết 
ñịnh số 19/2017/Qð-UBND ngày 
21/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy 
ñịnh về phí bảo vệ môi trường ñối với 
khai thác khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

14/11/2024 

7.  Quyết ñịnh  
20/2017/Qð-
UBND ngày 
21/8/2017 

Về việc Quy ñịnh nhiệm vụ chi bảo vệ 
môi trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
23/2024/Qð-UBND ngày 
26/8/2024Bãi bỏ Quyết ñịnh số 
20/2017/Qð-UBND ngày 21/8/2017 
của UBND tỉnh quy ñịnh nhiệm vụ chi 
bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

26/8/2024 

8.  Quyết ñịnh  
36/2019/Qð-
UBND ngày 
20/12/2019 

Ban hành quy ñịnh Bảng giá các loại 
ñất giai ñoạn 2020 – 2024 trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
63/2024/Qð-UBND ngày 20/12/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy ñịnh về 
ñiều chỉnh Bảng giá các loại ñất giai 
ñoạn 2020 - 2024 trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 36/2019/Qð-UBND ngày 
20/12/2019 của UBND tỉnh Bình 
Dương 

01/01/2025 

9.  Quyết ñịnh  
27/2022/Qð-
UBND ngày 
27/9/2022 

Quy ñịnh việc rà soát, công bố công khai 
danh mục các thửa ñất nhỏ hẹp do Nhà 
nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến 
người dân và công khai việc giao ñất, cho 
thuê ñất ñối với các thửa ñất nhỏ hẹp ñể 
sử dụng vào mục ñích công cộng hoặc 
giao, cho thuê cho người sử dụng ñất liền 
kề trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bịthay thế bởi Quyết ñịnh số 
66/2024/Qð-UBND ngày 20/12/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy ñịnh 
việc rà soát, công bố công khai, lập 
danh mục các thửa ñất nhỏ hẹp, nằm 
xen kẹt và việc giao ñất, cho thuê ñất 
ñối với các thửa ñất nhỏ hẹp, nằm xen 
kẹt do Nhà nước quản lý trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 
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10.  Quyết ñịnh  
10/2023/Qð-
UBND ngày 
13/4/2023 

Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
42/2024/Qð-UBND 18/10/2024 của 
UBND tỉnhQuy ñịnh về bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/11/2024 

11.  Quyết ñịnh  
12/2023/Qð-
UBND ngày 
15/5/2023 

Quy ñịnh ñiều kiện tách thửa ñất, ñiều 
kiện hợp thửa ñất và diện tích tối thiểu 
ñược tách thửa ñối với từng loại ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
38/2024/Qð-UBND 18 /10/2024của 
UBND tỉnhQuy ñịnh ñiều kiện tách 
thửa ñất, ñiều kiện hợp thửa ñất và 
diện tích tối thiểu ñược tách thửa ñối 
với từng loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

01/11/2024 

12.  Quyết ñịnh  
06/2024/Qð-
UBND ngày 
01/4/2024 

Quy ñịnh một số chỉ tiêu ước tính chi phí 
phát triển và các yếu tố khác hình thành 
doanh thu phát triển của thửa ñất, khu ñất 
thực hiện dự án trong xác ñịnh giá ñất cụ 
thể theo phương pháp thặng dư trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
22/2024/Qð-UBND ngày 02/8/2024 
của UBND tỉnh Quy ñịnh một số yếu 
tố ước tính doanh thu phát triển, chi 
phí phát triển của thửa ñất, khu ñất cần 
ñịnh giá theo phương pháp thặng dư và 
các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất trong 
việc xác ñịnh giá ñất cụ thể trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

02/8/2024 

11. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 

1.  Quyết ñịnh  
14/2010/Qð-
UBND ngày 
04/5/2010 

Ban hành Quy ñịnh trình tự thủ tục xét 
công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 
làng nghề truyền thống trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

2.  Quyết ñịnh  
48/2012/Qð-
UBNDngày 
31/10/2012 

Ban hành Quy ñịnh nội dung và mức chi 
phí hỗ trợ hoạt ñộng khuyến nông sử 
dụng ngân sách nhà nước cấp trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 
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3.  Quyết ñịnh  
29/2015/Qð-
UBND ngày 
17/8/2015 

Về việc ban hành Chính sách hỗ trợ xây 
dựng nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

4.  Quyết ñịnh  
42/2015/Qð-

UBND 30/9/2015 

Quy ñịnh ñối tượng, tiêu chuẩn, quy 
trình, thủ tục xét công nhận danh 
hiệu“Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ 
giỏi tỉnh Bình Dương, “Người có công 
ñưa nghề mới về ñịa phương” trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
69/2024/Qð-UBND ngày 
20/12/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ các 
Quyết ñịnh quy phạm pháp luật của 
UBND tỉnh Bình Dương 

31/12/2024 

5.  Quyết ñịnh  
11/2020/Qð-
UBND ngày 
05/5/2020 

Sửa ñổi Khoản 1 ðiều 4 Quy ñịnh ñối 
tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét 
công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh 
Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công ñưa nghề mới 
về ñịa phương” trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
42/2015/Qð-UBND ngày 30/9/2015 của 
UBND tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
69/2024/Qð-UBND ngày 
20/12/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ các 
Quyết ñịnhquy phạm pháp luật của 
UBND tỉnh Bình Dương 

31/12/2024 

6.  Quyết ñịnh  
18/2020/Qð-
UBND ngày 
12/8/2020 

Ban hành ñịnh mức kinh tế kỹ thuật một 
số cây trồng, vật nuôi trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
29/2024/Qð-UBND 07/10/2024của 
UBND tỉnh Ban hành ñịnh mức kinh 
tế - kỹ thuật về khuyến nông trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

15/10/2024 

7.  Quyết ñịnh  
15/2022/Qð-
UBND ngày 
13/5/2022 

Ban hành Quy chế tổ chức, bộ máy và 
quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên 
tai tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
03/2024/Qð-UBND 22/02/2024của 
UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh 
số 15/2022/Qð-UBND ngày 
13/5/2022 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, 
sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai 
tỉnh Bình Dương 

22/02/2024 
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8.  Quyết ñịnh  
24/2023/Qð-
UBND ngày 
10/8/2023 

Sửa ñổi ñiểm a, khoản 1, ðiều 11 và các 
phụ lục kèm theo Quyết ñịnh số 
42/2015/Qð-UBND ngày 30/9/2015 của 
UBND tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
69/2024/Qð-UBND ngày 
20/12/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ các 
Quyết ñịnh quy phạm pháp luật của 
UBND tỉnh Bình Dương 

31/12/2024 

12. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI) 

1.  Nghị quyết  
08/2015/NQ-
HðND8 ngày 

20/4/2015 

Về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì ñường 
bộ tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
10/2024/NQ-HðND ngày 
24/7/2024của HðND tỉnh Bãi bỏ một 
số Nghị quyết của HðND tỉnh Bình 
Dương 

02/8/2024 

2.  Quyết ñịnh  
21/2015/Qð-
UBND ngày 
22/5/2015 

Về việc phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì 
ñường bộ tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 
26/6/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

3.  Quyết ñịnh  
05/2016/Qð-
UBNDngày 
29/02/2016 

Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
12/2024/Qð-UBND ngày 
20/6/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Bình Dương 

01/7/2024 

4.  Quyết ñịnh  
08/2018/Qð-
UBND ngày 
30/3/2018 

Về việc sửa ñổi Khoản 2 ðiều 4 Quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 05/2016/Qð-UBND ngày 
29/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
12/2024/Qð-UBND ngày 
20/6/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Bình Dương 

01/7/2024 
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13. LĨNH VỰC KHU CÔNG NGHIỆP 

1. Quyết ñịnh  
09/2010/Qð-
UBND ngày 
08/3/2010 

Ủy quyền cho Ban Quản lý khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore thực hiện 
một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các 
lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 
26/6/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

2. Quyết ñịnh  
60/2011/Qð-

UBND 19/12/2011 

Về bãi bỏ Khoản 1 ðiều 1 của Quyết 
ñịnh số 09/2010/Qð-UBND ngày 
08/3/2010 của UBND tỉnh về việc ủy 
quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore thực hiện một số 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh 
vực xây dựng và bảo vệ môi trường.   

bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 
26/6/2024của UBND tỉnh Bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

14. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH) 

1.  Nghị quyết  
26/2019/NQ-
HðND ngày 
12/12/2019 

Ban hành Quy ñịnh về chế ñộ hỗ trợ, chi 

tiêu tài chínhvà ñịnh mức chi ñối với lĩnh 

vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

29/2024/NQ-HðND ngày 12/12/2024 

của HðND tỉnh Ban hành Quy ñịnh về 

chế ñộ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và ñịnh 

mức chi ñối với lĩnh vực thể dục, thể 

thao trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương và 

Nghị quyết số 30/2024/NQ-HðND 

ngày 12/12/2024Ban hành Quy ñịnh 

về chế ñộ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và 

ñịnh mức chi ñối với lĩnh vực văn hóa 

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 
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2.  Nghị quyết  
13/2022/NQ-HðND 

ngày 12/12/2022 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều trong Quy ñịnh 
ñược ban hành kèm theo Nghị quyết số 
26/2019/NQ-HðND ngày 12/12/2019 của 
HðND tỉnh Quy ñịnh về chế ñộ hỗ trợ, chi 
tiêu tài chính và ñịnh mức chi ñối với lĩnh 
vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 29/2024/NQ-
HðND ngày 12/12/2024 của HðND tỉnh 
Ban hành Quy ñịnh về chế ñộ hỗ trợ, chi 
tiêu tài chính và ñịnh mức chi ñối với lĩnh 
vực thể dục, thể thao trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương và Nghị quyết số 
30/2024/NQ-HðND ngày 12/12/2024Ban 
hành Quy ñịnh về chế ñộ hỗ trợ, chi tiêu 
tài chính và ñịnh mức chi ñối với lĩnh vực 
văn hóa trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

15. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ðÀO TẠO 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO) 

3.  Nghị quyết  
16/2022/NQ-HðND 

ngày 12/12/2022 

Quy ñịnh mức học phí ñối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông công lập 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương năm học 
2022 - 2023 

Quy ñịnh trong văn bản 

01/9/2024 

4.  Nghị quyết  
19/2023/NQ-HðND 

ngày 01/11/2023 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 
số 16/2022/NQ-HðND ngày 12/12/2022 
của HðND tỉnh “Quy ñịnh mức học phí 
ñối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông công lập trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương năm học 2022 - 2023” ñến hết 
năm học2023-2024 

Quy ñịnh trong văn bản 

01/9/2024 

16. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ðÌNH 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ) 

1.  Nghị quyết  
15/2020/NQ-HðND 

ngày 10/12/2020 

Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2024/NQ-
HðND 31/01/2024của HðND tỉnh Quy 
ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 
Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/02/2024 
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2.  Nghị quyết  
03/2021/NQ-HðND 

ngày 06/8/2021 
Về chế ñộ hỗ trợ ñối với Tổ Covid cộng ñồng 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2024/NQ-
HðND ngày 24/7/2024của HðND tỉnh 
Bãi bỏ một số Nghị quyết của HðND tỉnh 
Bình Dương 

02/8/2024 

3.  Nghị quyết  
05/2021/NQ-HðND 

ngày 06/8/2021 

Về việc hỗ trợ thêm tiền ăn ñối với người 
phải ñiều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y 
tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở ñiều trị 
cách ly y tế do Covid-19 trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2024/NQ-
HðND ngày 24/7/2024của HðND tỉnh 
Bãi bỏ một số Nghị quyết của HðND tỉnh 
Bình Dương 

02/8/2024 

4.  Nghị quyết  
02/2024/NQ-HðND 

ngày 31/01/2024 

Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo 
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
25/2024/NQ-HðND ngày 12/12/2024của 
HðND tỉnh Quy ñịnh giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế Nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 

5.  Quyết ñịnh  
33/2012/Qð-UBND 

ngày 03/8/2012 

Về việc quy ñịnh chính sách, chế ñộ hỗ trợ 
ñối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y 
tế tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 13/2024/Qð-
UBND ngày 26/6/2024của UBND tỉnh 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

26/6/2024 

17. LĨNH VỰC LAO ðỘNG, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, TRẺ EM VÀ BÌNH ðẲNG GIỚI 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ðỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI) 

1.  Nghị quyết  
09/2019/NQ-
HðND ngày 

31/7/2019 

Nghị quyết Quy ñịnh về mức chúc thọ, 
mừng thọ người cao tuổi trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
18/2024/NQ-HðND ngày 
28/10/2024của HðND tỉnh Quy ñịnh 
về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng 
thọ người cao tuổi trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

01/12/2024 

2.  Quyết ñịnh  
26/2015/Qð-
UBNDngày 
24/7/2015 

Quy ñịnh việc hỗ trợ tiền ñiện cho hộ 
nghèo và hộ chính sách xã hội trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương 

Bịthay thế bởi Quyết ñịnh số 
16/2024/Qð-UBND ngày 15/7/2024 
của UBND tỉnhBan hành quy ñịnh hỗ 
trợ tiền ñiện cho hộ nghèo, hộ mới 
thoát nghèo và hộ chính sách xã hội 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

01/8/2024 
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3.  Quyết ñịnh  
20/2023/Qð-UBND 

ngày 16/6/2023 

Quy chế phối hợp quản lý người lao ñộng 
nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
49/2024/Qð-UBND ngày 
08/11/2024của UBND tỉnh Ban hành 
Quy chế phối hợp quản lý người lao 
ñộng nước ngoài làm việc trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

15/11/2024 

18. LĨNH VỰC KHÁC 

VĂN PHÒNG UBND 

1.  Chỉ thị  
21/2006/CT-UBND 

ngày 13/6/2006 
Về việc triển khai thực hiện Quy chế làm 
việc mẫu của UBND 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024của 
UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình 
Dương ban hành 

26/6/2024 

QUỸ ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

1.  Quyết ñịnh  
24/2014/Qð-UBND 

ngày 09/7/2014 

Ban hành Quy ñịnh bảo lãnh tín dụng cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024của 
UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình 
Dương ban hành 

26/6/2024 

2.  Quyết ñịnh  
03/2016/Qð-UBND 

ngày 01/02/2016 

Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy ñịnh bảo lãnh tín dụng cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh ñược 
UBND tỉnh ban hành tại Quyết ñịnh số 
24/2014/Qð-UBND ngày 09/7/2014 
 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024của 
UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình 
Dương ban hành 

26/6/2024 

LIÊN ðOÀN LAO ðỘNG TỈNH 

3.  Chỉ thị  
03/2014/CT-UBND 

ngày 28/02/2014 
Về việc trích nộp kinh phí Công ñoàn 2% 
 

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 
13/2024/Qð-UBND ngày 26/6/2024của 
UBND tỉnhBãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình 
Dương ban hành 

26/6/2024 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 00 văn bản 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2024 NHƯNG CHƯA 
ðƯỢC CÔNG BỐ: 10 văn bản 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 10 văn bản (05 Nghị quyết, 05 Quyết ñịnh) 

1. Nghị quyết  
57/2005/NQ-

HðND7 ngày 

15/12/2005 

Về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình 

Dương ñến năm 2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 01/01/2021 

2. Nghị quyết  
06/2008/NQ-

HðND7 ngày 

22/7/2008 

Về quy hoạch phát triển công nghệ thông 

tin tỉnh Bình Dương ñến năm 2010 và 

ñịnh hướng ñến năm 2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 01/01/2021 

3. Nghị quyết  
25/2008/NQ-

HðND 

ngày13/10/2008 

Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Bình Dương ñến năm 2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 01/01/2021 

4. Nghị quyết 
38/2015/NQ-

HðND8 ngày 

11/12/2015 

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh 

mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển nguồn 

vốn ngân sách tỉnh giai ñoạn 2016-2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 01/01/2021 

5. Nghị quyết  
45/2015/NQ-

HðND8 ngày 

12/12/2015 

Về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình 

Dương giai ñoạn 2016-2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 01/01/2021 

6. Quyết ñịnh  
59/2015/Qð-

UBND ngày 

22/12/2015 

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh 

mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển nguồn 

vốn ngân sách tỉnh giai ñoạn 2016-2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 01/01/2021 

7. Quyết ñịnh  
32/2016/Qð-

UBND ngày 

19/8/2016 

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2016-

2020. 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 01/01/2021 
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8. Quyết ñịnh  
31/2017/Qð-

UBND ngày 

19/12/2017 

Quy ñịnh chính sách hỗ trợ, ưu ñãi phát 

triển kinh tế tập thể trên ñịa bàn tỉnh Bình 

Dương giai ñoạn 2018-2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 
01/01/2021 

9. Quyết ñịnh  
29/2018/Qð-

UBND ngày 

14/11/2018 

Ban hành Quy chế sử dụng và quyết toán 

nguồn vốn huy ñộng khác thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa 

bàn tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2018-

2020 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 

ñịnh trong văn bản 
01/01/2021 

10. Quyết ñịnh  
30/2018/Qð-
UBND ngày 
14/11/2018 

Ban hành Quy ñịnh phân cấp thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia cấp 
xã giai ñoạn 2018-2020 trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược quy 
ñịnh trong văn bản 

01/01/2021 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 00 văn bản 
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Phụ lục 2 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh Bình Dương năm 2024 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND ngày 07/01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024: 10 văn bản 
 
 
 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; 

Tên gọi của văn bản 
Nội dung, quy ñịnh hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 10 văn bản ( 02 Nghị quyết, 08 Quyết ñịnh) 

1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH) 

1.  
Quyết 
ñịnh  

11/2023/Qð-
UBNDngày 
18/4/2023 

Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở 
Tài chính tỉnh Bình 
Dương 

Sửa ñổi khoản 13 ðiều 3 
Quy ñịnh 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Quyết ñịnh số 15/2024/Qð-
UBND ngày 03/7/2024 của 
UBND tỉnh Bình Dương Sửa 
ñổi khoản 13 ðiều 3 Quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tài chính tỉnh Bình 
Dương ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 11/2023/Qð-
UBND ngày 18/4/2023 của 
UBND tỉnh Bình Dương 

15/7/2024 
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2. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 

1.  
Quyết 
ñịnh  

22/2018/Qð-
UBND ngày 
20/8/2018 

Ban hành quy ñịnh về 
ñơn giá hoạt ñộng quan 
trắc và phân tích môi 
trường trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương 

Thay thế khoản 4, khoản 
11, khoản 12 ðiều 1 
Quyết ñịnh 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Quyết ñịnh số 07/2024/Qð-
UBND tỉnh ngày 01/4/2024 
Ban hành ñơn giá hoạt ñộng 
quan trắc ñộng thái và phân 
tích chất lượng nước dưới ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
và Quyết ñịnh số 
09/2024/Qð-UBND tỉnh 
ngày 10/5/2024Ban hành ñơn 
giá hoạt ñộng của mạng lưới 
trạm khí tượng thủy văn trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

15/4/2024, 
22/5/2024 

2.  
Quyết 
ñịnh  

13/2019/Qð-
UBND ngày 
25/7/2019 

Về việc quy ñịnh một số 
mức chi sự nghiệp bảo vệ 
môi trường trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

Sửa ñổi mục 1, bãi bỏ 
mục 9 Phụ lục và bổ 
sung mục mức chi tiền 
thưởng ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 
13/2019/Qð-UBND 

Sửa ñổi, bổ sung bởi Quyết 
ñịnh số 30/2024/Qð-UBND 
ngày 08/10/2024 của UBND 
tỉnh Sửa ñổi, bổ sung một số 
nội dung tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
13/2019/Qð-UBND ngày 
25/7/2019 của UBND tỉnh 
quy ñịnh một số mức chi sự 
nghiệp bảo vệ môi trường 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

20/10/2024 

3.  
Quyết 
ñịnh  

22/2024/Qð-
UBND ngày 
02/8/2024 

Quy ñịnh một số yếu tố 
ước tính doanh thu phát 
triển, chi phí phát triển 
của thửa ñất, khu ñất cần 
ñịnh giá theo phương 
pháp thặng dư và các yếu 
tố ảnh hưởng ñến giá ñất 
trong việc xác ñịnh giá 

Sửa ñổi, bổ sung khoản 2 
Phụ lục I, khoản 2 Phụ 
lục II, khoản 2 Phụ lục 
III, khoản 2 Phụ lục IV, 
khoản 2 Phụ lục V kèm 
theo Quyết ñịnh số 
22/2024/Qð-UBND và 
Bãi bỏ gạch ñầu hàng thứ 

Sửa ñổi, bổ sung bởi Quyết 
ñịnh số 53/2024/Qð-UBND 
ngày 20/11/2024 của UBND 
tỉnh Về việc sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy ñịnh 
một số yếu tố ước tính doanh 
thu phát triển, chi phí phát 
triển của thửa ñất, khu ñất cần 

20/11/2024 
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ñất cụ thể trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương 

nhất khoản 3 Phụ lục 6 
ñính kèm Quyết ñịnh 

ñịnh giá theo phương pháp 
thặng dư và các yếu tố ảnh 
hưởng ñến giá ñất trong việc 
xác ñịnh giá ñất cụ thể trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
22/2024/Qð-UBND ngày 
02/8/2024 của UBND tỉnh 

3. LĨNH VỰC KHU CÔNG NGHIỆP  

1. 
Quyết 
ñịnh  

08/2023/Qð-
UBND ngày 
30/3/2023 

Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý các Khu công 
nghiệp Bình Dương 

Sửa ñổi ñiểm ñ khoản 2 
ðiều 2, Sửa ñổi ñiểm c 
khoản 3 ðiều 2, Sửa ñổi, 
bổ sung khoản 3 ðiều 3 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Quyết ñịnh số 08/2024/Qð-
UBND ngày 22/4/2024 của 
UBND tỉnh 

22/4/2024 
 

4. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH) 

1. 
Quyết 
ñịnh  

06/2023/Qð-
UBND ngày 
15/3/2023 

Ban hành Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bình 
Dương 

Sửa ñổi, bổ sung khoản 
25 ðiều 3 của Quy ñịnh 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Quyết ñịnh số 18/2024/Qð-
UBND ngày 19/7/2024 của 
UBND tỉnhSửa ñổi, bổ sung 
khoản 25 ðiều 3 của Quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Dương ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
06/2023/Qð-UBND  
ngày 15/3/2023 của UBND 
tỉnh Bình Dương 

01/8/2024 
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5. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ðÀO TẠO 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO) 

1. 
Nghị 
quyết  

07/2019/NQ-
HðND 

31/7/2019 

Nghị quyết Quy ñịnh chế 
ñộ, chính sách hỗ trợ ñối 
với công chức, viên 
chức, nhân viên và học 
sinh, sinh viên ngành 
Giáo dục và ðào tạo, 
Giáo dục nghề nghiệp 
tỉnh Bình Dương. 

Sửa ñổi khoản 2, 3 5, 7, 
19 ðiều 1, ñiểm ñ khoản 
11 ðiều 1, ñiểm b khoản 
15 ðiều 1; khoản 2, ñiểm 
a khoản 3, ñiểm d khoản 
3, khoản 4 ðiều 2; ñiểm 
a khoản 1 ðiều 3, ñiểm b 
khoản 1 ðiều 3, ñiểm b 
khoản 1 ðiều 4, khoản 1 
ðiều 5 Nghị quyết số 
07/2019/NQ-HðND 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Nghị quyết số 22/2024/NQ-
HðND ngày 12/12/2024 Sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Nghị quyết số 07/2019/NQ-
HðND ngày 31 tháng 7 năm 
2019 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương quy ñịnh 
chế ñộ, chính sách hỗ trợ ñối 
với công chức, viên chức, 
nhân viên và học sinh, sinh 
viên ngành Giáo dục và ðào 
tạo, Giáo dục nghề nghiệp 
tỉnh Bình Dương 

01/01/2025 
 

6. LĨNH VỰC LAO ðỘNG, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, TRẺ EM VÀ BÌNH ðẲNG GIỚI 
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ðỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI) 

1. 
Nghị 
quyết  

11/2021/NQ-
HðND ngày 

14/9/2021 

Về mức chuẩn trợ cấp, 
trợ giúp xã hội và chính 
sách bảo trợ xã hội cho 
một số ñối tượng ñặc thù 
trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Sửa ñổi khoản 1 ðiều 1 
của Nghị quyết số 
11/2021/NQ-HðND 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Nghị quyết số 16/2024/NQ-
HðND ngày 28/10/2024 của 
HðND tỉnh Sửa ñổi khoản 1 
ðiều 1 của Nghị quyết số 
11/2021/NQ-HðND ngày 
14/9/2021 của HðND tỉnh về 
mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp 
xã hội và chính sách bảo trợ 
xã hội cho một số ñối tượng 
ñặc thù trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

25/10/2024 

7. LĨNH VỰC CHUYỂN ðỔI SỐ - BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT 
BẢN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG) 
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1. 
Quyết 
ñịnh   

16/2016/Qð-
UBND  ngày 

23/6/2016 

Về việc ban hành Quy 
ñịnh chế ñộ nhuận bút, 
thù lao ñối với 
Cổng/Trang thông tin 
ñiện tử, Bản tin của các 
cơ quan, ñơn vị và hệ 
thống ðài Truyền thanh 
trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương 

Sửa ñổi, bổ sung ñiểm a, 
khoản 4, ðiều 12 của 
Quy ñịnh 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Quyết ñịnh số 28/2024/Qð-
UBND ngày 24/9/2024 của 
UBND tỉnh Sửa ñổi, bổ sung 
ñiểm a, khoản 4, ðiều 12 của 
Quy ñịnh chế ñộ nhuận bút, 
thù lao ñối với Cổng/Trang 
thông tin ñiện tử, Bản tin của 
các cơ quan, ñơn vị và hệ 
thống ðài Truyền thanh trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
16/2016/Qð-UBND ngày 
23/6/2016 của UBND tỉnh 

01/10/2024 

8. LĨNH VỰC KHÁC 

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN 

1. 
Quyết 
ñịnh  

04/2023/Qð-
UBND ngày 
03/02/2023 

Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình 
Dương 

Sửa ñổi, bổ sung ñiểm c 
khoản 1 ðiều 3, khoản 2 
ðiều 3, ñiểm ñ khoản 13 
ðiều 3, ðiều 8 Quyết 
ñịnh số 04/2023/Qð-
UBND 

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi 
Quyết ñịnh 20/2024/Qð-
UBND ngày 19/7/2024 của 
UBND tỉnh Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
04/2023/Qð-UBND ngày 
03/022023 của UBND tỉnh 
Bình Dương 

01/8/2024 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 00 văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2024 NHƯNG CHƯA 
ðƯỢC CÔNG BỐ: 00 văn bản 
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